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ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG XUÂN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 11/KH-UBND            Hoằng Xuân, ngày  08 tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2021 

   

Từ giữa năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước 

nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng diễn biến phức tạp nhất là Dịch tả lợn Châu phi, Lở 

mồm long móng, dịch Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trâu bò…làm ảnh hưởng tới 

ngành chăn nuôi. Trên địa bàn xã Hoằng Xuân, công tác phòng chống dịch bệnh, 

tiêm phòng cho đàn vật nuôi được chú trọng, quan tâm lãnh chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện. Các hộ chăn nuôi đã ý thức được tầm quan trọng của việc tiêm phòng và công 

tác phòng chống dịch bệnh, nên đàn vật nuôi vẫn được duy trì và phát triển, không có 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về  Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 1/2021; 

UBND xã Hoằng Xuân xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 

1/2021 như sau: 

A. KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN GIA 

SÚC, GIA CẦM ĐƠT 2 NĂM 2020: 

 Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND, UBND xã đã triển khai công tác điều 

tra tổng đàn, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm  

đợt 2 năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực, BCĐ công tác tiêm phòng và các 

thôn đã thực hiện tốt việc tiêm phòng. Tuy nhiên công tác tiêm phòng và vệ sinh 

phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm còn gặp nhiều khó khăn nhất là tiêm phòng cho 

đàn lợn, đàn gia cầm; một số hộ chưa nhận thức tốt về công tác phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

Kết quả đạt được cụ thể như sau: 

- Đàn trâu bò:    400  con  

- Đàn lợn:            50  con 

- Đàn chó:          820 con 

- Đàn gia cầm:  2000 con 

 B. KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 2/2020: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

 1. Mục đích:  

 Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 
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35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật thú y; Các thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp ngăn chặn và khống 

chế dịch bệnh lây lan, tạo miễn dịch, chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. 

2. Yêu cầu: - Tiêm vắc xin bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đàn 

chó trong diện tiêm đảm bảo nhanh, gọn, đầy đủ các loại vắc xin, đúng quy trình kỹ 

thuật theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ sau tiêm phòng; theo dõi có biện pháp 

xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh dịch sau khi tiêm; lập sổ sách ghi chép đầy 

đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. Nạp danh sách tiêm phòng về huyện theo quy 

định. 

Đảm bảo tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng gia súc gia cầm. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC LOẠI VẮC XIN TIÊM PHÒNG BẮT BUỘC. 

 1. Đối với đàn trâu, bò, dê: Tiêm 02 mũi vắc xin tụ huyết trùng và LMLM 

 2. Đối với đàn chó: Tiêm phòng 01 mũi vắc xin dại từ 1 tháng tuổi trở lên 

 3. Đối với đàn lợn: Tiêm 02 mũi vắc xin dịch tả và tụ dấu 

 4. Đối với đàn gia cầm: Tiêm 01 mũi vắc xin H5N1 từ 14 ngày tuổi trở lên 

 III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG: 

Căn cứ thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật; Thông báo số 

01/TB-CCCNTY ngày 18/01/2021 của Chi cục chăn nuôi thú y Thanh Hóa về thông 

báo giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. 

Căn cứ Hướng dẫn số 08/HD-TTDVNN ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoằng Hóa về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt1 năm 2021.  

Cụ thể mức thu như sau: 

 1. Vắc xin dại cho đàn chó thu 21.000đ/con, để lại thôn 2.000đ/con 

 2. Vắc xin tụ huyết trùng và LMLM (Type O)cho đàn trâu, bò, dê: Thu 

34.000đ/con, để lại thôn 2.000đ/con. 

 3. Vắc xin dịch tả và tụ dấu cho đàn lợn: Thu 24.000đ/con, để lại thôn 

1.000đ/con.                                                                                                                                                 

  4. Vác xin cúm H5N1 cho đàn gia cầm thu 900đ/con, để lại thôn 300đ/con 

5. Kinh phí làm gióng tiêm phòng cho đàn trâu bò : Mỗi thôn 01 gióng là 

50.000đ 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:    

1. Ban chỉ đạo  

* Ở xã: - Thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh do 

đồng chí PCT UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo trực tiếp công tác tiêm phòng và tổ 

công tác tiêm phòng. 
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- Tổ công tác tiêm phòng trực tiếp đi tiêm phòng do đồng chí thú y phụ trách 

tiêm phòng, theo dõi số liệu và lập biên bản các hộ chống đối không thực hiện tiêm 

phòng,  

- Đồng chí thu y chịu trách nhiệm lấy đầy đủ các loại vắc xin từ trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện, bảo quản thuốc trong quá trình tiêm phòng. 

- Tham mưu UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi gia súc gia cầm 

không thực hiện tiêm phòng theo quy định của luật thú y và nghị định 90/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong công tác thú y. 

- Các đồng chí chỉ đạo vòng 2 tại các thôn bám kế hoạch để cùng các thôn chỉ 

đạo công tác tiêm phòng. 

      * Ở thôn:  Đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm điều hành công tác điều tra 

tổng đàn, phối hợp với tổ công tác của xã, triển khai các điều kiện phục vụ công tác 

tiêm phòng, trực tiếp đi cùng đoàn tiêm phòng, phân công đến các thành viên tổ công 

tác của thôn, đảm bảo chỉ tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch. 

 - Thành lập tổ công tác tiêm phòng tại thôn gồm: Công an viên, Thôn đội 

trưởng, tổ an ninh trật tự, mời cấp ủy tham gia chỉ đạo tiêm phòng. 

 2. Thời gian 

- Ngày 09/ 3/ 2021: Triển khai tại hội nghị mở rộng; tuyên truyền trên hệ thống 

loa truyền thanh kế hoạch tiêm phòng. 

 - Từ ngày 15/ 3/2021 đến ngày 27/ 3/ 2021: Tiêm phòng cho đàn gia súc gia 

cầm phải xong.  

- Từ ngày 29 /3/2021 đến ngày 02/ 4/ 2021: tổ chức tiêm vét đối với những hộ 

chưa tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. 

 Hình thức tiêm phòng theo từng thôn, đoàn tiêm phòng đi đến đâu tiêm cuốn 

chiếu đến đó, hết các mũi vắc xin theo kế hoạch. 

(Lịch cụ thể tiêm phòng cho từng thôn sẽ thông báo cụ thể đến các thôn ) 

V. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 

 - Để công tác tiêm phòng được nhanh gọn, đảm bảo và đạt hiệu quả:  

 - Cán bộ thú y phải chuẩn bị đầy đủ cơ số vắc xin, các loại y cụ, trang phục 

bảo hộ lao động đảm bảo an toàn trong tiêm phòng. 

 - Đối với đàn chó: Các chủ hộ chăn nuôi phải xích nhốt và bắt giữ chó để đoàn 

tiêm được nhanh gọn. 

 - Đối với đàn trâu bò: Trưởng thôn chỉ đạo tổ tiêm phòng của thôn làm gióng 

tại địa điểm quy định của Thôn, thông báo thời gian để chủ hộ chăn nuôi biết, đôn 

đốc các chủ hộ đưa trâu bò về nơi quy định để tiêm phòng đảm bảo đúng thời gian. 

 - Đối với đàn lợn: Khi tiêm các chủ hộ phải ở nhà để đoàn vào nhà tiêm 

phòng, hiện nay dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến phức tạp do đó các hộ chăn nuôi 

lợn đều phải tiêm phòng theo quy định. 
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 - Đối với đàn gia cầm: Các hộ nuôi gia cầm trong diện phải tiêm phải nhốt gia 

cầm theo đúng lịch tiêm phòng và bắt giữ cho đoàn tiêm. 

 - Công an xã xây dựng phương án giải quyết các trường hợp chống đối và tổ 

chức tiêu diệt những con chó không thực hiện tiêm phòng vắc xin dạị theo luật thý y. 

 - Đoàn tiêm phòng đi đến đâu tiêm phòng dứt điểm đến đó, ban chỉ đạo, đoàn 

tiêm phòng của xã, thôn thực hiện tốt công tác theo dõi trong quá trình tiêm phòng, 

ghi chép số liệu đầy đủ. 

 - Đài truyền thanh xã bám Kế hoạch và lịch thời gian tiêm phòng thường 

xuyên nắm bắt thông tin tuyên truyền, biểu dương kịp thời những thôn, chủ hộ chăn 

nuôi thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc nhắc nhở 

các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt phấn đấu toàn xã tiêm cho đàn gia súc gia cầm đợt 

1/2021 đạt 100% tổng đàn trong diện phải tiêm đúng thời gian và Kế hoạch đề ra. 

- Các thành viên trong đoàn tiêm phòng, trưởng thôn bám kế hoạch để tổ chức 

thực hiện đạt kết quả cao nhất nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, 

bảo vệ tốt cho đàn gia súc, gia cầm, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ tốt sức khỏe 

cộng đồng.  

- Đề nghị Chủ tịch MTTQ, các tổ chức đoàn thể với chức năng nhiệm vụ của 

mình cùng tham gia chỉ đạo, vận động các hội viên và nhân dân thực hiện tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả.  

 

Nơi nhận:                                      KT. CHỦ TỊCH 

- BTV Đảng ủy (b/c);                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- BCĐ, đoàn tiêm phòng (th/h); 

- Thôn trưởng 11 đơn vị (th/h); 

- Đài truyền thanh xã (TT); 

- Lưu: VP                 
                                                                                                         Nguyễn Văn Tài 
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